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Trường Trung tâm GDTX- HNDN thành phố Trà Vinh 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm xét 

TN 

Ghi 

chú 

1 084205005121 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI HỒ DUY BÁCH Nam 24/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.76  

2 084204002776 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN DŨNG Nam 20/02/2004 TRÀ VINH Kinh 5.42  

3 084305010609 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DUY Nữ 03/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.87  

4 084305003447 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC KỲ DUYÊN Nữ 16/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.29  

5 084200010216 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN TẤN ĐẠT Nam 15/11/2000 TRÀ VINH Khơ Me 7.45  

6 084205011506 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THÀNH ĐÔ Nam 07/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.74  

7 089305023745 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI HỒNG GẤM Nữ 17/01/2005 AN GIANG Kinh 7.62  

8 084205008951 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN KIẾN HÀO Nam 05/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.70  

9 084205005106 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HÀO Nam 09/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.07  

10 084205003238 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN HÀO Nam 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.71  

11 084302000658 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN GIA HÂN Nữ 05/01/2002 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.91  

12 084098003962 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BIỆN THANH HIỀN Nam 17/08/1998 TRÀ VINH Kinh 8  

13 084205011474 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM MINH HIẾU Nam 30/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.70  

14 084205006847 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN PHI HOÀNG Nam 12/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.86  

15 084205009336 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ ĐỨC HOÀNG Nam 17/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.08  

16 084205003767 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ VŨ HÙNG Nam 14/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.70  

17 094205005163 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MAI MINH HÙNG Nam 23/11/2005 SÓC TRĂNG Kinh 5.39  

18 084205002529 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG BẢO HUY Nam 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.78  

19 094200005392 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN KHA Nam 01/01/2000 SÓC TRĂNG Khơ Me 7.20  

20 084205010940 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHỰT KHANG Nam 14/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.24  

21 084205010479 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ VĨNH KHANG Nam 11/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

22 084205006466 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ PHÚC KHANG Nam 09/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.97  

23 084205005090 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ TUẤN KIỆT Nam 15/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.39  

24 084204011187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC LÂM Nam 18/05/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.34  

25 084305008032 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ MỸ LIÊN Nữ 21/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.29  

26 084300005889 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC LINH Nữ 07/03/2000 TRÀ VINH Khơ Me 6.69  



27 084305011876 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC LINH Nữ 30/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.50  

28 084203010267 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG LỘC Nam 20/06/2003 TP. HỒ CHÍ MINH Khơ Me 5.30  

29 084205007364 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HOÀNG LỢI Nam 11/08/2005 CAMPUCHIA Khơ Me 6.29  

30 084204007899 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THÀNH LUÂN Nam 09/10/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.12  

31 084205002589 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHẠM TIẾN MINH Nam 08/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

32 084205007872 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VÕ HOÀNG NAM Nam 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

33 084305007187 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LÂM NGA Nữ 23/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.65  

34 084197009196 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ KIM NGÂN Nữ 30/08/1997 TRÀ VINH Kinh 6.63  

35 084202006668 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN GIA NGHĨA Nam 12/03/2002 TRÀ VINH Kinh 6.53  

36 084205001878 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGỌC THÀNH NGHĨA Nam 29/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.55  

37 084301000169 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 02/11/2001 TRÀ VINH Khơ Me 6.99  

38 084205007261 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG CHÍ NGUYỆN Nam 22/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.62  

39 084204002035 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 21/04/2004 TRÀ VINH Kinh 6.95  

40 084305002853 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC NHI Nữ 03/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.71  

41 084304002698 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÉ NHI Nữ 01/08/2004 TRÀ VINH Kinh 6  

42 084203005914 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM SÔ PHA Nam 26/02/2003 TRÀ VINH Khơ Me 7.71  

43 084205000535 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU PHÁT Nam 24/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.24  

44 084205000199 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ HOÀNG PHI Nam 08/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.87  

45 084077012343 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VĂN PHÚC Nam 25/12/1977 TRÀ VINH Kinh 7.53  

46 084205007632 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO HỒNG PHÚC Nam 16/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  

47 084204008183 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC PHƯỚC Nam 18/10/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.15  

48 084205003783 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI HỮU PHƯỚC Nam 22/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

49 084205011080 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU PHƯỚC Nam 03/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.66  

50 084203002165 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH DUY PHƯƠNG Nam 25/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.85  

51 084205010134 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT QUANG Nam 10/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.99  

52 084305008649 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HỒNG QUẾ Nữ 10/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.78  

53 083186009804 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ 15/03/1986 BẾN TRE Kinh 7.19  

54 084305006011 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ LỆ QUYÊN Nữ 27/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.63  

55 094099008052 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA RUN Nam 01/01/1999 SÓC TRĂNG Khơ Me 6.49  

56 084205000565 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ HOÀNG SANG Nam 01/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.08  

57 084204010782 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH SANG Nam 24/06/2004 TRÀ VINH Kinh 6.45  

58 084205007329 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN HOÀNG TÂM Nam 10/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.15  

59 084092001229 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THANH TÂM Nam 29/05/1992 TRÀ VINH Kinh 6.69  



60 084205006058 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VIỆT THÁI Nam 17/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.48  

61 084305001644 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THỊ NGỌC THANH Nữ 23/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.81  

62 084303002460 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Nữ 21/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.03  

63 084205006904 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ VĂN CHÍ THIỆN Nam 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.46  

64 084205003230 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TÚ THỌ Nam 20/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.76  

65 084205008461 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN THÔN Nam 09/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.66  

66 084304009926 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ANH THƯ Nữ 19/04/2004 TRÀ VINH Kinh 6.06  

67 084205002586 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TẤN TIỀN Nam 01/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.28  

68 084205005871 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH TIẾN Nam 26/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.33  

69 084205002576 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VIỆT TIẾN Nam 18/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.29  

70 084205003007 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG HỮU TOÀN Nam 16/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.73  

71 094202004820 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH TOÀN Nam 25/04/2002 SÓC TRĂNG Khơ Me 6.08  

72 372046961 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DANH KHÁNH TOÀN Nam 01/01/1998 KIÊN GIANG Khơ Me 5.80  

73 084304002031 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 05/08/2004 TRÀ VINH Kinh 5.70  

74 084199000602 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH Nữ 16/11/1999 TRÀ VINH Kinh 7.29  

75 084305006576 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THANH TRÚC Nữ 07/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.97  

76 084204010281 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LÊ THANH TUẤN Nam 30/08/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.52  

77 049205007375 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN ĐÌNH ANH TUẤN Nam 23/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.20  

78 084205002538 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH TẤN TY Nam 22/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.96  

79 084203003592 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU QUỐC VIỆT Nam 29/08/2003 TRÀ VINH Hoa 5.63  

80 084205007727 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HOÀNG VINH Nam 03/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.26  

81 084089000287 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HÒA XINH Nam 14/12/1989 TRÀ VINH Khơ Me 6.84  

82 084304008884 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH XUÂN Nữ 30/01/2004 TRÀ VINH Kinh 5.73  

 

Danh sách gồm: 82 thí sinh 


